
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Đỗ Diệp Anh 19/10/2011 K8_015 Phòng 1

2 Huỳnh Ngọc Phương Anh 14/08/2011 K8_019 Phòng 1

3 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 07/10/2011 K8_030 Phòng 2

4 Trần Duy Anh 26/11/2011 K8_043 Phòng 2

5 Trần Hoàng Quỳnh Anh 29/11/2011 K8_045 Phòng 2

6 Trần Nguyễn Hoàng Anh 01/09/2011 K8_046 Phòng 2

7 Trần Bảo 13/12/2011 K8_075 Phòng 3

8 Phạm Vũ Bảo Châu 07/12/2011 K8_085 Phòng 4

9 Nguyễn Ngọc Linh Đan 25/03/2011 K8_110 Phòng 4

10 Phạm Nguyễn Tiến Đạt 22/08/2011 K8_116 Phòng 5

11 Hàng Petelov Khánh Đăng 06/06/2011 K8_120 Phòng 5

12 Đặng Bùi Gia Hân 27/08/2011 K8_147 Phòng 6

13 Trần Nguyễn Trung Hiếu 08/08/2011 K8_165 Phòng 6

14 Lê Thanh Hòa 22/09/2011 K8_167 Phòng 6

15 Nguyễn Minh Hùng 14/11/2011 K8_176 Phòng 7

16 Phạm Lê Gia Huy 16/07/2011 K8_183 Phòng 7

17 Nguyễn Phú Khang 24/03/2011 K8_207 Phòng 8

18 Mai Phong Lan 05/07/2011 K8_250 Phòng 9

19 Phạm Nguyễn Phương Lan 20/08/2011 K8_251 Phòng 9

20 Hồ Lê Tuyết Mai 29/12/2011 K8_273 Phòng 10

21 Nguyễn Ngọc Mai 29/03/2011 K8_275 Phòng 10

22 Nguyễn Đoàn Đông Mi 22/10/2011 K8_280 Phòng 10

23 Hoàng Bùi Anh Minh 16/10/2011 K8_283 Phòng 11

24 Ngô Hoàng Kim Mỹ 14/03/2011 K8_304 Phòng 11

25 Cao Thanh Nam 29/06/2011 K8_305 Phòng 11

26 Trần Hiếu Nghĩa 02/03/2011 K8_325 Phòng 12

27 Nguyễn Hồng Ngọc 09/01/2011 K8_328 Phòng 12

28 Nguyễn Thúy Ngọc 31/07/2011 K8_329 Phòng 12

29 Trần Nguyễn Thành Nhân 25/12/2011 K8_349 Phòng 13

30 Mai Nhi 06/08/2011 K8_358 Phòng 13

31 Nguyễn Võ Minh Như 29/11/2011 K8_367 Phòng 14

32 Võ Minh Phát 08/02/2011 K8_376 Phòng 14

33 Đỗ Ngọc Diễm Quỳnh 10/01/2011 K8_430 Phòng 16

34 Phạm Hồng Sơn 18/08/2011 K8_437 Phòng 16

35 Tào Phúc Thịnh 03/11/2011 K8_464 Phòng 17

36 Liv Ngọc Thủy 21/04/2011 K8_468 Phòng 17

37 Mai Nguyễn Khánh Toàn 30/11/2011 K8_488 Phòng 18

38 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm 12/10/2011 K8_495 Phòng 18

39 Nguyễn Hoàng Trung 14/08/2008 K8_520 Phòng 19

40 Phạm Đỗ Gia Uyên 29/09/2011 K8_541 Phòng 20

41 Hứa Phương Vy 28/03/2011 K8_561 Phòng 21

42 Nguyễn Lê Như Ý 29/08/2011 K8_574 Phòng 21

Danh sách này có: 42 học sinh.
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